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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 
 

Bản án số 23/2021/DS - PT 

Ngày 28 /5/2021. 

“V/v tranh chấp thừa kế tài sản” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
ơ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thi 

Các thẩm phán: Bà Thái Thị Hồng Vân 

                            Bà Trần Thị Mỹ Hải  

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Bảo Châu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Tâm - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 14/4, ngày 20/5 và ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa 

án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

118/2020/TLPT-DS ngày 17 tháng 11 năm 2020 về  “Tranh chấp thừa kế tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 61/2020/DS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị kháng cáo. Theo quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 46/2021/QĐXXPT - DS ngày 01 tháng 4 năm 2021, giữa các đương sự 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Huy L, sinh ngày 02/12/1960  

Địa chỉ: Xóm Trường Sơn (xóm 15 cũ), xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An; có mặt. 

2.  Bị đơn: Ông Nguyễn Huy H, sinh năm 1972.  

Địa chỉ: Xóm Trường Sơn (xóm 15 cũ) xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An; có mặt. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan: 

 - Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1947; địa chỉ: Nhà số 13, ngõ 437 Ngọc Lâm, 

quận L Biên, thành phố Hà Nội; vắng mặt. 
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- Bà Nguyễn Thị Ta, sinh năm 1953; địa chỉ: Khối 3 phường Nghi Hương, 

thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1957; địa chỉ: Khối 4 Mỹ Thắng, phường Nghi 

Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1958; địa chỉ: Khối 1 (Đông H), phường Nghi 

T, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; có mặt. 

- Chị Lê Thị T, sinh năm 1977; địa chỉ: Khối 3 phường Nghi Hương, thị xã 

Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; vắng mặt. 

- Bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1967; địa chỉ: Xóm Trường Sơn (xóm 15 cũ, 

xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 - Theo đơn khởi kiện đề ngày 18/2/2020, lời khai quá trình chuẩn bị xét xử 

và tại phiên tòa, nguyên đơn ông Nguyễn Huy L trình bày: 

 Cha ông là cụ Nguyễn Huy T và mẹ là cụ Hoàng Thị L, sinh được 9 người 

con gồm: Bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Huy T (ông T chết năm 1977 có vợ là 

Hoàng Thị Lan và con gái Lê Thi T – sinh năm 1977 cư trú tại khối 3 phường Nghi 

Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Bảy (chết khi 1 tuổi), bà 

Nguyễn Thị Ta, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị M, ông Nguyễn Huy H, Nguyễn 

Huy Hùng (chết lúc 3 tuổi) và ông L. Cụ T chết năm 1998, cụ L chết năm 2007, 

đều không để lại di chúc và cũng không để lại khoản nợ nào. 

 Sinh thời, các cụ sống trên thửa đất số 74, tờ bản đồ số 3, tại xóm 15 xã 

Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và các ông bà đều được sinh ra, lớn 

lên trên thửa đất này. Ông L cùng các chị gái (bà T, bà Ta, bà L, bà M) đã lập gia 

đình và ở riêng. Do ông L không về sống chung với các cụ nên khi ông H kết hôn 

với bà Nguyễn Thị Q thì cùng chung sống với các cụ trên thửa đất 74. Sau một thời 

gian, cụ T – cụ L đã cho ông H một phần đất (phía Tây) để làm nhà ở riêng bên 

cạnh cha mẹ nhưng không tách biệt khuôn viên rõ ràng. Theo ông L, ngày 

30/8/1999 phần đất cha mẹ ông cho vợ chồng ông H được Ủy ban nhân dân huyện 

Nghi Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng; phần đất còn lại của cha 

mẹ cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 429m
2
, số vào 

sổ cấp giấy 1660QSDĐ/13 mang tên Nguyễn Huy T. Sau khi cha chết, mẹ tiếp tục 

ở trên nhà đất đến khoảng trước khi mẹ chết 02 năm thì do nhà cửa bị mối mọt nên 

ông L đã tháo dỡ ngôi nhà cũ của cha mẹ và mẹ vào ở cùng nhà với vợ chồng ông 

H – bà Q nên hiện tại không còn dấu tích gì của ngôi nhà cũ. Một phần đất về phía 
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Tây nơi dựng nhà cũ của cha mẹ đã bị vợ chồng ông H – bà Q xây dựng chuồng 

bò, chuồng lợn. Sau khi mẹ mất, anh chị em trong gia đình cũng đã bàn bạc để xử 

lý di sản của cha mẹ là dành toàn bộ đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của cha mẹ để xây dựng nhà thờ chung nhưng do vợ chồng ông H không hợp tác 

nên không thực hiện được.  

 Qua xem xét thẩm định tại chỗ, ông L khẳng định, phần đất của cha mẹ có 

một phần bị vợ chồng ông H – bà Q tự ý xây chuồng bò, chuồng lợn lên trên; thửa 

đất đã được đo lại là thửa 211, tờ bản đồ số 3. 

 Nay ông L yêu cầu Tòa án chia thừa kế toàn bộ diện tích đất của cha mẹ để 

lại (sau khi trừ đi diện tích đất đã cho ông H – bà Q) và nằm trong thửa 211, tờ bản 

đồ số 3 tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho 

các đồng thừa kế. Ông L xin nhận phần thừa kế của mình bằng hiện vật và xin gộp 

chung kỷ phần thừa kế của mình với phần thừa kế của các chị - cháu gái để làm tài 

sản thờ cúng. Trường hợp phàn đất ông được chia có tài sản ông H – bà Q xây 

dựng thì ông cũng không nhận và không đồng ý trích trả tiền trị giá tài sản. Ông L 

không đồng ý trích công sức bảo quản di sản và công chăm sóc phụng dưỡng cha 

mẹ cho ông H – bà Q với lý do khi còn sống các cụ ở riêng và ông H – bà Q cũng 

không phụng dưỡng cha mẹ đúng nghĩa.  

 - Quá trình chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa, bị đơn ông Nguyễn Huy 

H và người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan bà Nguyễn Thị Q trình bày:  

 Cha mẹ ông H là cụ Nguyễn Huy T và cụ Hoàng Thị L sinh được 9 người 

con gồm: bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Huy T (ông T chết năm 1977 có vợ là 

Hoàng Thị Lan và con gái Lê Thi T – sinh năm 1977 cư trú tại khối 3 phường Nghi 

Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Bảy (chết khi 1 tuổi), bà 

Nguyễn Thị Ta, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị M, ông Nguyễn Huy H, Nguyễn 

Huy Hùng (chết lúc 3 tuổi) ông Nguyễn Huy L. Cụ T chết năm 1998, cụ L chết 

năm 2007 đều không để lại di chúc và cũng không để lại khoản nợ nào.  

 Năm 1990 ông H bà Q kết hôn và về chung sống với cụ T, cụ L trên thửa đất 

74, tờ bản đồ số 3 tại xóm 15 xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Tháng 4/1992, do ông L không chịu về sống chung nên cha mẹ cắt một phần đất 

trong vườn (phía Tây) cho vợ chồng ông H ra ở riêng nhưng không làm khuôn viên 

ngăn cách. Việc cho đất không lập thành văn bản nhưng đó là thực tế và cả gia 

đình ai cũng biết. Năm 1993, ông bà đã xây dựng nhà cửa, xây chuồng lợn, chuồng 

bò để chăn nuôi ngay bên cạnh đất của cha mẹ. Vào năm 1999, vợ chồng ông H và 

các cụ đều được UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
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trong đó, đất của các cụ có diện tích 429m
2
 còn đất của vợ chồng ông H có diện 

tích 1000m
2
(việc ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông bà 

thửa số 61 là do nhầm lẫn vì vợ chồng ông bà chỉ sử dụng duy nhất mảnh đất mà 

cha mẹ cho, không có mảnh đất nào khác nữa). Khi cha mẹ còn sống, vợ chồng 

ông bà là người trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ và thực hiện các nghĩa vụ 

nhà nước đối với toàn bộ mảnh đất. Năm 2000 ông L tự ý tháo dỡ nhà cũ của cha 

mẹ nên mẹ pH chuyển vào ở cùng với vợ chồng ông H và nghĩa vụ về đất đai hàng 

năm ông bà đều nộp đủ. Ranh giới đất của cha mẹ với đất ông bà được nhà nước 

cấp quyền sử dụng xác định từ vị trí giáp tường chuồng bò + chuồng lợn của vợ 

chồng ông bà ra phía Đông hết thửa đất (diện tích có tăng lên 619,8m
2
 theo kết quả 

xem xét thẩm định tại chỗ) và không chấp nhận ranh giới mà phía nguyên đơn xác 

định trên thực địa. Ông H bà Q nhất trí với yêu cầu chia thừa kế nhưng chỉ chấp 

nhận chia theo diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 

429m
2
 đồng thời trước khi chia pH trích công sức bảo quản, giữ gìn tài sản, công 

chăm sóc cha mẹ cho vợ chồng ông bà và nhập kỷ phần của ông H với phần công 

sức để vợ chồng ông bà để Tận tiện trong việc sử dụng chung tài sản. 

 - Lời khai trong quá trình chuẩn bị xét xử, người có quyền lợi, nghĩa vụ L 

quan bà Nguyễn Thị T thừa nhận về di sản, hàng – diện thừa kế như trình bày của 

nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ L quan khác. Với tư cách là 

người đồng thừa kế, bà T đề nghị toàn bộ diện tích đất Tộc quyền sử dụng của các 

cụ được đưa vào sử dụng làm nhà thờ chung để thờ cúng tố tiên, cha mẹ và các con 

cháu sau này. Nếu pH chia thừa kế thì bà T đề nghị chia đều cho tất cả mọi người 

con trong gia đình và giải quyết nhanh chóng để kịp thời xây nhà thờ theo nguyện 

vọng chung.  

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan bà Nguyễn Thị Ta, bà Nguyễn Thị L, 

bà Nguyễn Thị M đồng nhất ý kiến với nội dung ông L trình bày tại phiên tòa. Các 

bà xác định, mặc dù không có ranh giới rõ ràng nhưng hiện nay, một phần đất của 

cha mẹ đã bị vợ chồng ông H – bà Q xây chuồng bò, chuồng lợn lên trên; thửa đất 

đã được đổi số hiệu là thửa 211, tờ bản đố số 3. Nay ông L yêu cầu Tòa án chia 

thừa kế toàn bộ diện tích đất Tộc quyền sử dụng của cha mẹ (sau khi đã trừ đi phần 

tặng cho ông H bà Q) tại thửa 211, tờ bản đồ số 3 tại xóm Trường Sơn, xã Nghi 

Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì các bà cũng nhất trí chia nhưng kỷ 

phần của mỗi bà xin được hiến vào làm di sản thờ cúng mà không phân chia riêng 

rẽ. Các bà không chấp nhận trích công sức bảo quản di sản và công chăm sóc 

phụng dưỡng cha mẹ cho ông H bà Q vì cho rằng, khi các cụ còn sống ông H, bà Q 

cũng không chăm sóc phụng dưỡng gì, đồng thời ông H bà Q cũng đã được cha mẹ 
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cắt đất cho ở riêng. Trường hợp phần đất các bà được chia có tài sản của ông H, bà 

Q xây dựng thì các bà cũng không nhận sử dụng và không đồng ý trích trả tiền trị 

giá tài sản.  

 - Lời khai trong quá trình chuẩn bị xét xử, người có quyền lợi, nghĩa vụ L 

quan chị Lê Thị T trình bày: Cha chị là ông Nguyễn Huy Thành và mẹ là bà Hoàng 

Thị Lan sinh ra chị vào năm 1977. Sau khi chị ra đời, cũng trong năm 1977 thì cha 

chị mất và không để lại di chúc. Mẹ đưa chị về bên ngoại sống rồi kết hôn với cha 

dượng là ông Lê Văn Khang nên chị được khai sinh mang họ của cha dượng. Chị 

không để tâm đến di sản của ông bà nội và cũng không biết ông bà nội mất có để 

lại di chúc hay không nhưng hiện nay, vợ chồng chú ruột là ông H – bà Q đang là 

người trực tiếp sử dụng đất. Nay ông L khởi kiện yêu cầu chia thừa kế tài sản của 

ông bà nội là thửa đất số 74, tờ bản đồ số 3, diện tích 429m
2
 ngày 30/8/1999, số 

vào số cấp giấy 1060QSDĐ/13 mang tên cụ Nguyên Huy T thì chị thống nhất với 

yêu cầu khởi kiện; tuy nhiên, nếu diện tích thửa đất tăng lên bao nhiêu thì chị cũng 

để nghị đưa toàn bộ diện tích đất vào để sử dụng vào mục đích làm nhà thờ cúng tổ 

tiên, ông bà cha chị. Kỷ phần thừa kế của cha mà chị được hường thì chị xin hiến 

làm tài sản thờ cúng và đề nghị Tòa án không phân chia nhỏ ra. 

 - Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 27/8/2020 và ngày 07/5/2021 xác 

định: Thửa đất 74, tờ bản đồ số 3, Tộc xóm Trường Sơn, xã Nghi Trường, huyện 

Nghi Lộc, được đo đạc Bản đồ địa chính năm 2006 đã đổi số hiệu thành thửa 211, 

tờ bản đồ số 3. Diện tích toàn bộ thửa đất là 1942,9m
2
. Ngoài ra trên phân đất tranh 

chấp còn có một số công trình kiến trúc do ông H – bà Q tạo lập như giàn tôn, 

chuồng bò, chuồng lợn và nền gạch lát. 

Với nội dung trên Bản án sơ thẩm số 61/2020/DS-ST ngày 28/9/2020 Tòa án 

nhân dân huyện Nghi Lộc quyết định: 

Áp dụng Điều 26, Điều 35, Điều 39; khoản 1 Điều 147; Điều 235; Điều 266 

của Bộ Luật tố tụng dân sự; 

Điểm a khoản 1 Điều 650; Điều 651; Điều 652; Điều 658; Điều 660 Bộ luật 

Dân sự năm 2015; 

Điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, Điều 15; khoản 7 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức T , miễn, giảm, T ,nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án  

Xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.  
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Chia thừa kế theo pháp luật 942,9m
2
 đất Tộc thửa 211, tờ bản đồ số 3 tại xóm 

trường Sơn, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là di sản của cụ Nguyễn 

Huy T - cụ Hoàng Thị L theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào số cấp giấy  

1060QSDĐ/13 ngày 30/8/1999 mang tên Nguyễn Huy T, thửa 74, tờ bản đồ số 3. 

Trích công sức bảo quản di sản cho ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q là 

102,9m
2 
(gồm 25m

2 
 đất ở và 95m

2 
đất vườn) trị giá 42.000.000 đồng 

Phân chia di sản thừa kế cho các đồng thừa kế như sau: 

Ông Nguyễn Huy L, bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị Ta, bà Nguyễn Thị L, 

bà Nguyễn Thị M, chị Lê Thị T  mỗi người được hưởng 120m
2 

 đất (gồm 25m
2 

 đất ở 

và 95m
2 
 đất vườn trị giá 42.000.000 đồng). 

Chấp nhận giao cho bà T, bà Ta bà L, bà M, ông L, chị T cùng sử dụng chung 

khối tài sản đã được phân chia như trên là 720m
2 
đất (gồm 150m

2 
 đất ở và 570m

2 
 đất 

vườn) trị giá 250.000.000 đồng có sơ đồ đất kèm theo. 

Ông Nguyễn Huy H được chia 120m
2 
 đất (gồm 25m

2 
 đất ở và 95m

2 
 đất vườn)  

trị giá 42.000.000 đồng. Nhập cùng phần trích công sức bảo quản di sản giao cho ông 

H bà Q sử dụng 222,9m
2 

 sát bên cạnh 1000m
2 

 (phía tây ) đã được tặng cho trên thửa 

đất  211 nêu trên. Ông H bà Q có nghĩa vụ thảo dỡ các tài sản Tộc quyền sở hữu của 

mình (gồm giàn tôn, chồng bò + chuồng lợn + nền gạch lát) đã xây dựng trên phần 

đất chia cho những người thừa kế khác khi có yêu cầu thi hành án(có sơ đồ phân chia 

kèm theo). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm tuyên án phí, quyền kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2020 ông Nguyễn Huy H là bị đơn, và bà Nguyễn Thị 

Q là người có quyền lợi nghĩa vụ L quan kháng cáo Bản án sơ thẩm số 61/2020/DS-

ST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với lý do:  

Không đồng ý chia di sản thừa kế của bố mẹ để lại theo ranh giới tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc xác định. Chấp nhận chia di sản thừa kế đất bố mẹ để lại 619,8m
2
 

không chấp nhận diện tích 942,9m
2 
đất như Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc đã chia. 

Vì, khi cha mẹ còn sống đã cho vợ chồng làm chuồng bò, chuồng lợn trên thửa đất từ 

năm 1993,  đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999 là 1000m
2.
. 

Sau này đất tăng là do vợ chồng phá bờ cây, UBND xã Nghi Trường mở đường có 

diện tích đất ngoài thửa đất số 74 tờ bản đồ số 3 vợ chồng hưởng, năm 1999 khi cấp 

GCNQSD đất có xóm trưởng, bí thư và các gia định xung quanh thừa nhận các anh 

chị đều biết không ai có ý kiến. 
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 Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự không thỏa Tận được, đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến:  

- Về tố tụng: Thẩm phán đã tuân thủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự,

 Hội đồng xét xử tuân thủ đúng quy định về thành phần, nguyên tắc xét xử, 

trình tự tố tụng tại phiên tòa theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Thư ký Tòa án thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Các đương sự chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 - Về nội dung: Sau khi phân tích các tình tiết của vụ án và các tài liệu, chứng 

cứ có tại hồ sơ, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q, áp dụng 

khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Ngày 28/9/2020 Tòa án cấp sơ thẩm xét xử vụ án và tuyên án. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2020 ông Nguyễn Huy H là nguyên đơn, bà Nguyễn Thị Q là 

người có quyền lợi nghĩa vụ L quan có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án ngày 12 tháng 

10 năm 2020, như vậy Tòa án đã nhận được đơn kháng cáo và biên lai T tiền tạm ứng 

án phí của người được quyền kháng cáo trong hạn luật định, Tòa án thụ lý giải quyết 

theo trình tự quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết phúc thẩm không có đương 

sự nào khiếu nại về tố tụng nên Tòa án không pH giải quyết. 

[2] Về nội dung: Ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q kháng cáo cho rằng, 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định di sản thừa kế 942,9m
2
 đất là không đúng. Hội đồng cấp 

phúc thẩm xét thấy: 

[2.1]. Xác định di sản:  

Cụ Nguyễn Huy T chết năm 1998 và cụ Hoàng Thị L chết năm 2007. 

Sinh thời hai cụ tạo dụng thửa đất số 74 tờ bản đồ số 3, tại xóm Trường Sơn, 

xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Năm 1992 hai cụ giao một phần 

thửa đất cho vợ chồng ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q làm nhà ở riêng. Quá 

trình sử dụng đất hai cụ và vợ chồng ông H có kê khai đất ghi tại sổ địa chính UBND 

xã Nghi Trường theo Nghị định 64. 

Cụ T và ông H đều được UBND huyện Nghi Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất vào ngày 30/8/1999. Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi 

Ông Nguyễn Huy H sử dụng thửa đất số 76 tờ bản đồ số 3 diện tích 1000m
2
 đất 

(200m
2 

đất ở và 800m
2 

đất
 
vườn), cụ Nguyễn Huy T sử dụng thửa đất số 76 tờ bản đồ 
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số 3 diện tích 429m
2 

(200m
2 

đất ở và 229m
2 

đất
 
vườn). Năm 1993 vợ chồng ông 

Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q đã xây dựng nhà ở, chuồng bò, chuồng lợn trên 

phần đất bố mẹ (cụ T, cụ L) cho xây dựng khi các cụ còn sống. Như vậy, Cụ T và cụ 

L đã giao đất và cho vợ chồng ông H sử dụng đất, đã được Nhà nước thừa nhận, đã 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông H bà Q, phần đất còn lại 

cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ T sử dụng. Các cụ cũng 

như vợ chồng ông H bà Q đã sử dụng ổn định lâu dài trước ngày 15/10/1993, không 

có tranh chấp  từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có ai 

khiếu nại tranh chấp, nên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước chứng 

nhận diện tích đất cho cụ T sử dụng 429m
2 

đất và ông H sử dụng 1000m
2
 đất đã có 

hiệu lực pháp luật.  Cụ T và cụ L chết có tài sản là đất đã được nhà nước cấp có thẩm 

quyền chứng nhận quyền sử dụng, nhưng không để lại di chúc nên được chia theo 

quy định pháp luật.  

Qua xem xét thẩm định tại chỗ, thì ranh giới hai phần đất đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nay không tồn tại. Toàn bộ thửa đất năm 2006 đo vẽ 

lại là thửa số 211, tờ bản đồ số 3 diện tích 1943m
2
. Ngày 27/8/2020, xem xét thẩm 

định diện tích đất thực tế toàn bộ thửa đất số 211 tờ bản đồ số 3 tại xóm Trường Sơn, 

xã Nghi Trường ông H bà Q đang sử dụng có diện tích 1942,9m
2
, tăng 942,9m

2
 so 

với diện tích ghi trong hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân diện 

tích đất tăng các đương sự không thống nhất. Ông H, bà Q cho rằng diện tích đất tăng 

do sau khi vợ chồng được bố mẹ cho đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất vợ chồng mới đào cây xung quanh nới rộng diện tích đất sát đường đi của xóm về 

phía tây và một phần do đo đặc năm 1999 khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đo không chính xác. Các đương sự còn lại cho rằng diện tích đất tăng là đo không 

chính xác. Qua xác M có bằng chứng diện tích thửa đất 76 tờ bản đồ số 3 tăng do hai 

nguyên nhân chính: Do mở đường về phía tây giáp phần đất ông H sử dụng có thay 

đổi ranh giới thửa đất, đo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1999 chưa 

chính xác (đo sai). Các đương sự thừa nhận hai phần đất trước đây có ranh giới, 

nhưng khi bố chết, đến năm 2000 ông L dỡ nhà bố mẹ, ông H bà Q sử dụng đất nên 

ranh giới không còn. Như vậy, cần xác định lại ranh giới hai phần đất đã được Nhà 

nước thừa nhận khi cụ L, cụ T còn sống và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất có hiệu lực, để xác định di sản thừa kế. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng 

cần chấp nhận tài sản cố định chuồng bò, chuồng lợn ông H bà Q xây dựng từ năm 

1993 (thời gian xây dựng khi hai cụ còn sống), tài sản cố định  đến đâu, thì diện tích 

đất hai cụ cho ông H bà Q đến đó. 
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Nếu chấp nhận giữ nguyên xác định ranh giới đất như bản án sơ thẩm và như 

viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị tại phiên tòa thì quyết định bản án 

không thi hành được, vì phần đất giao cho ông L và các đồng thừa kế sử dụng trên 

đất có tài sản chuồng bò, chuồng lợn, …là tài sản của gia đình ông H bà Q xây dựng 

từ năm 1993 đã qua nhiều lần sửa chữa, được xây dựng khi bố mẹ còn sống sử dụng 

ổn định lâu dài không tranh chấp, nên không thể buộc vợ chồng ông H bà Q pH tháo 

dỡ, trả lại đất như quyết định, mà không được bồi thường số tiền tài sản  như đã được 

xác M và định giá vào ngày 07/5/2021. Bản án sơ thẩm nhận định chỉ phần diện tích 

đất của cụ T đo sai là không chính xác, vì không thể hai phần đất cùng đo một thời 

gian cấp GCNQSD đất phần đất 429m
2
 nay đo lại tăng lên 942,9m

2
, còn phần đất ông 

H sử dụng 1000m
2
 đo không sai m

2
 nào. Mặt khác phần đất ông H bà Q được bố mẹ 

cho ranh giới đất về phía tây, phía bắc đã bị thay đổi, các đương sự không có bằng 

chứng chứng M diện tích đất tăng trước khi các cụ giao đất cho ông H sử dụng hay là 

sau khi đã giao đất cho ông H năm 1993. Ông L, bà T, bà Ta , bà M, bà L cho rằng vợ 

chồng ông L lấn đất bố mẹ sau khi bố mẹ đã chết là không chính xác vì chuồng bò, 

chuồng lợn xây năm 1993, khi các cụ còn sống, các cụ không có ý kiến gì. 

Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận xác định tài sản trên đất 

chuồng bò, chuồng lợn xây dựng vào năm 1993 (xây khi các cụ đang sống) để xác 

định ranh giới sử dụng đất, để tính diện tích đất, xác định di sản thừa kế để chia theo 

pháp luật. Như vậy, chấp nhận nội dung kháng cáo của bị đơn và người có quyền lợi 

L quan để xác định lại ranh giới, xác định lại diện tích đất, để chia thừa kế theo quy 

định pháp luật. Cụ thể, ranh giới hai phần đất để xác định di sản thừa kế là tính từ 

mép chuồng bò và chuồng lợn, ranh giới là đường thẳng từ bắc sang nam, đo về phía 

đông để tính diện tích đất (di sản thừa kế). Ngày 27/8/2020, Tòa án nhân dân huyện 

Nghi Lộc xác định phần đất đo từ ranh giới về phía đông có diện tích 619,8m
2
 (có sơ 

đồ BL 43) tăng so với diện tích ghi trong GCNQSD đất cụ T cấp năm 1999 là 

190,8m
2
 (619.8m

2
 – 429m

2 
= 190,8m

2
). Diện tích phần đất đo từ ranh giới xác định 

trên về phía tây vợ chồng ông H bà Q sử dụng là 1323,1m
2
, tăng so diện tích được 

cấp GCNQSD đất là 323,1m
2 

(1323,1m
2 

- 1000m
2
 = 323,1m

2
). Như vậy, di sản thừa 

kế của cụ T và cụ L xác định được 619,8m
2
 đất, trong đó đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 429m
2 

(200m
2 

đất ở
  
và 229m

2
 đất vườn) và 190,8m

2
 đất tăng 

các cụ đã sử dụng ổn định trước năm 1980 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, chấp nhận chia cho các đồng thừa kế hàng thứ nhất theo quy định tại Điều 

651 Bộ luật dân sự năm 2015, sau khi đã trừ đi nghĩa vụ bảo quản tôn tạo đất. 

[2.2] Xét, chia thừa kế: 
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Cụ Nguyễn Huy T và cụ Hoàng Thị L, sinh được 9 người con gồm: Bà Nguyễn 

Thị T, ông Nguyễn Huy T (ông T chết năm 1977 có vợ là Hoàng Thị Lan và con gái 

Lê Thi T – sinh năm 1977 cư trú tại khối 3 phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh 

Nghệ An), Nguyễn Thị Bảy (chết khi 1 tuổi), bà Nguyễn Thị Ta, bà Nguyễn Thị L, bà 

Nguyễn Thị M, ông Nguyễn Huy H, Nguyễn Huy Hùng (chết lúc 3 tuổi), ông 

Nguyễn Huy L. Cụ T chết năm 1998, cụ L chết năm 2007 không để lại di chúc, nên 

di sản của các cụ để lại được chia theo quy định pháp luật. Đối chiếu theo quy định 

tại  điểm a khoản 1 Điều 650; các Điều 651, 652, 658, 660 Bộ luật Dân sự năm 2015 

để phân chia như sau:  

Ông H bà Q tôn tạo, bảo quản  di sản thừa kế (đất) từ năm 2000 đến nay là 20 

năm được trích công sức tôn tạo, bảo quản trị giá đất, với diện tích: 56,03m
2
 x 

350.000 đồng = 19.610.500 đồng. 

Di sản là diện tích đất còn lại sau khi trích công sức tôn tạo, bảo quản còn lại là  

(619,8 m
2 

-56,03 m
2 

= 563,77m
2
), trong đó 200m

2
 đất ở và 229m

2
 đất vườn đã có 

GCNQSD đất và 134,77m
2
 đất đo thực tế tăng thêm chưa có GCNQSD đất nhưng các 

cụ đã sử dụng trước năm 1980. Theo quy định pháp luật di sản thừa kế còn lại được 

chia đều 7 suất: [(619,8-56,03) : 7] mỗi suất là 80,54m
2
 đất, trong đó 28,57m

2
 đất ở 

và 32.71m
2
 đất vườn đã được cấp GCNQSD đất, 19,25m

2
 đất vườn sử dụng ổn định 

trước năm 1980 chưa có GCNQSD đất. Chấp nhận thỏa Tận giao phần đất của ông L, 

bà T, bà Ta, bà L, bà M, chị T được chia thừa kế L kề nhau có diện tích tổng là  

80,54m
2
 x 6 = 483,24m

2
, trong đó có 171,42m

2
 đất ở và 196,32m

2
 đất vườn đã có 

GCNQSD đất; 115,5m
2 

 đất vườn sử dụng ổn định trước năm 1980 chưa có 

GCNQSD đất. Phần diện tích đất ông Nguyễn Huy H được hưởng một suất thừa kế 

(80,54m
2
), diện tích đất tôn tạo bảo quản 56,03m

2
 và diện tích đất được bố mẹ cho 

trước đây chấp nhận chia liền kề nhau. 

Phần đất các đương sự được chia có kích thước tứ cận theo sơ đồ tại bút lục 43 

có tại hồ sơ vụ án cụ thể như sau: Diện tích đất ông Nguyễn Huy H được hưởng một 

suất thừa kế (80,54m
2
) trong đó trong đó 28,57m

2
 đất ở và 32.71m

2
 đất vườn đã được 

cấp GCNQSD đất,19,25m
2
 đất vườn sử dụng trước năm 1980, diện tích đất tôn tạo 

bảo quản  trích cho ông H bà Q là 56,03m
2
, tổng cộng là 136,56m

2
 có kích thước các 

cạnh phía tây nam kích thước 31,76m giáp phần đất bố mẹ cho trước đây ông H bà Q 

đang sử dụng và phía đông bắc kích thước 31,76m giáp phần đất giao cho các đồng 

thừa kế khác được hưởng; cạnh phía đông nam kích thước là 4,30m và cạnh tây bắc 

giáp đường đi có  kích thước là 4,30m. Chấp nhận thỏa Tận tổng diên tích 136,56m
2 

đất có kích thước tứ cận trên đất được chia giao cho ông Nguyễn Huy H và bà 
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Nguyễn Thị Q sử dụng chung giáp với phần đất ông H bà Q được các cụ cho sử dụng 

trước đây. 

Diện tích đất ông L, bà T, bà Ta, bà L, bà M, chị T được chia thừa kế cùng sử 

dụng chung là 483,24m
2 

 có các cạnh cụ thể: Cạnh tây nam tiếp giáp phần đất ông H 

bà Q được chia có kích thước 31,76m; cạnh phía đông bắc có kích thước 28,82m; 

cạnh đông nam có kích thước 18,49m và cạnh tây bắc giáp đường đi có kích thước 

11,91m và 2,28m. Chấp nhận thỏa Tận  giao cho bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị 

Ta, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị M, chị Lê Thị T, ông Nguyễn Huy L cùng quản 

lý sử dụng chung 483,24m
2 

đất,
 
trong đó có 171,42m

2
 đất ở đã có GCNQSD đất, và 

311,82 m
2 
đất vườn sử dụng trước năm 1980 có các cạnh kích thước như trên.  

Đối với diện tích đất vườn chưa được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, có nguồn gốc sử dụng ổn định trước năm 1980 không có tranh chấp, chấp 

nhận chia tạm giao cho các đồng thừa kế sử dụng. Người được tạm giao đất có trách 

nhiệm L hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

Tài sản trên đất của ông H bà Q xây dựng không L quan đến di sản thừa kế và 

xây dựng trên phần đất của ông bà được các cụ (bố mẹ) nhường quyền sử dụng đất 

trước đây, không L quan di sản thừa kế được xác định như trên, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm không xem xét.  

Toàn bộ di sản thừa kế phân chia trên hiện nay ông Nguyễn Huy H và bà 

Nguyễn Thị Q đang quản lý sử dụng, ông bà có nghĩa vụ bàn giao cho các người  

được quyền sử dụng đất khi bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu không tự nguyện giao 

diện tích đất thì bị cưỡng chế thi hành án khi có đơn yêu cầu của người được thi hành 

án. 

[2.3]. Về lệ phí định giá tài sản, xem xét thẩm định tại chỗ nguyên đơn, bị đơn 

pH chịu lệ phí theo quy định pháp luật, đã tự nguyện thỏa Tận nộp tiền đã được thi 

hành, các đương sự không yêu cầu gì Hội đồng không xem xét. 

[2.4]. Về án phí: Do giá trị tài sản được hưởng có thay đổi, Hội đồng xét xử 

tính lại tiền án phí để buộc các đương sự pH nộp. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1947; 

bà Nguyễn Thị Ta, sinh năm 1953; bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1957; bà Nguyễn Thị 

M, sinh năm 1958 và ông Nguyễn Huy L, sinh năm 1960 Tộc người cao tuổi nên 

được miễn tiền án phí dân sự theo quy định điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTWQH14 ngày 30/12/2016; các đương sự khác pH chịu tiền án phí 

được hưởng tài sản thừa kế theo quy định pháp luật. Cụ thể Ông Nguyễn Huy H và 
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bà Nguyễn Thị Q pH chịu tiền án phí dân sự hưởng tài sản được chia la: (136,56m
2
 x 

350.000 đồng) x  5% = 2.389.800 đồng  

Chị Lê Thị T pH chịu tiền án phí tính cụ thể là: 80,54 x 350.000 đồng x  5%  = 

1.409.450 đồng 

Ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q kháng cáo được Tòa phúc thẩm chấp 

nhận nên ông H và bà Q không pH chịu tiền án phí phúc thẩm dân sự. 

Số tiền tạm ứng án phí các đương sự đã nạp được khẩu trừ vào số tiền án phí 

dân sự pH chịu. 

Các nội dung không kháng cáo và không bị kháng nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309  Bộ luật Tố tụng Dân sự, sửa bản án 

sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q xác định 

lại di sản thừa kế để chia theo quy định pháp luật. 

Căn cứ Điều 26; Điều 38; Điều 150; Điều 273, Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân 

sự; các Điều 618, Điều 651; 652, 658, 660 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 12; Điều 

27; Điều 29 Nghị quyết 326/2014 UBTWQH14 quy định về án phí lệ phí Tòa án. 

Xử chấp nhận chia thừa kế theo pháp luật 619,8m
2
 đất, trong đó 200m

2
 đất ở và 

249m
2
 đất vườn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào số cấp giấy 

1060/QSDĐ/13 ngày 30/8/1999 mang tên Nguyễn Huy T và 190,8m
2
 đất vườn có 

nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, là di sản của cụ Nguyễn Huy T , cụ Hoàng Thị L, thửa số 74 tờ bản đồ 

số 3, nay là thửa 211 tờ án đồ số 3 đo năm 2006,  tại xóm Trường Sơn, xã Nghi 

Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Chấp nhận chia cho ông Nguyễn Huy L, bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị Ta, 

bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị M, chị Lê Thị T mỗi người được sử dụng một phần 

thửa đất thửa số 211 tờ bản đồ số 3, đo vẽ năm 2006, diện tích 80,54m
2
 đất, trong đó 

giao cho mỗi người sử dụng 28,57m
2
 đất ở và 32,71m

2
 đất vườn đã được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và tạm giao cho mỗi người được sử dụng 19,25m
2
 đất 

vườn sử dụng trước năm 1980 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Chấp nhận thỏa Tận ông Nguyễn Huy L, bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị Ta, bà 

Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị M, chị Lê Thị T cùng sử dụng chung diện tích đất 
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được phân chia như trên là 483,24m
2
 đất, trong đó đất được giao 171,42m

2
 đất ở và 

196,32m
2
 đất vườn đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tạm giao 115,5m

2 

đất vườn sử dụng trước năm 1980 chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kích 

thước các cạnh cụ thể: Cạnh Tây Nam tiếp giáp phần đất ông H bà Q được chia có 

khích thước 31,76m; cạnh phía Đông Bắc có kích thước 28,82m; cạnh Đông Nam có 

kích thước 18,49m và cạnh Tây Bắc giáp đường đi có kích thước 11,91m và 2,28m 

(có sơ đồ kèm theo BL43 có tại hồ sơ vụ án). 

Giao cho ông Nguyên Huy H và bà Nguyễn Thị Q được sử dụng một phần thửa 

đất số 211 tờ bản đồ số 3 đo vẽ năm 2006, có diện tích tổng cộng là 136,56m
2
, có 

kích thước các cạnh phía tây nam kích thước 31,76m giáp phần đất cụ T, cụ L cho 

trước đây ông H bà Q đang sử dụng và cạnh phía đông bắc kích thước 31,76m giáp 

phần đất giao cho các đồng thừa kế khác được hưởng; cạnh phía đông nam kích 

thước là 4,30m và cạnh tây bắc giáp đường đi có  kích thước là 4,30m. (có sơ đồ kèm 

theo BL43 có tại hồ sơ vụ án). Trong số diện tích  136,56m
2 

đất được giao sử dụng 

trên gồm có: Diện tích đất ông Nguyễn Huy H được hưởng thừa kế là 80,54m
2
 gồm 

đất được giao sử dụng 28,57m
2
 đất ở và 32.71m

2
 đất vườn đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; tạm giao 19,25m
2
 đất vườn sử dụng trước năm 1980 chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 56,03m
2
 đất vườn sử dụng trước 

năm 1980 cho ông H bà Q sử dụng được trích do công tôn tạo bảo quản di sản thừa 

kế. 

Ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q có nghĩa vụ giao cho ông Nguyễn 

Huy L, bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị Ta, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị M, 

chị Lê Thị T 483,24m
2
 đất hiện nay ông H bà Q đang quản lý sử dụng thửa đất số 211 

tờ bản đồ số 3 đo vẽ năm 2006 đất tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Trường, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An. Kích thước các cạnh cụ thể: Cạnh Tây Nam tiếp giáp phần đất 

ông H bà Q được chia có khích thước 31,76m; cạnh phía Đông Bắc có kích thước 

28,82m; cạnh Đông Nam có kích thước 18,49m và cạnh Tây Bắc giáp đường đi có 

kích thước 11,91m và 2,28m (có sơ đồ kèm theo BL43 có tại hồ sơ vụ án).  

Người được hưởng thừa kế đất có trách nhiệm L hệ với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

[2]. Về án phí: 

Miễn án phí chia tài sản thừa kế cho bà Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị Ta, bà 

Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị M và ông Nguyễn Huy L. Trả lại cho ông Nguyễn 

Huy L 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai T tiền tạm ứng án phí 
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số 0005956 ngày  20/02/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An. 

Ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q pH chịu tiền án phí dân sự hưởng tài 

sản thừa kế là 2.389.800 đồng, được khẩu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 

đồng, theo Biên lai T tiền tạm ứng án phí số 0004919 ngày 13/10/2020 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, còn pH thi hành 2.089.800 đồng.  

Chị Lê Thị T pH chịu tiền án phí dân sự hưởng tài sản thừa kế là 1.409.450 

đồng 

Ông Nguyễn Huy H và bà Nguyễn Thị Q không pH chịu tiền án phí  dân sự 

phúc thẩm. 

[3]  Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND huyện Nghi Lộc; 

- VKSND huyện Nghi Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Nghi Lộc; 

- UBND xã Nghi Trường; 

- Các đương sự;  
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀN 
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